
PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂU

TRƯỜNG MN DIỄN THỌ

1 Hoàng Minh Quân 24/5/2021 Hoàng Hữu Sơn C.nhân Đặng Thị Thủy GV 4 D.Thọ x 0377678933

2 Hoàng Bách Đạt 13/3/2021 Hoàng Bách Dũng K.doanh Hoàng Thị Hương K.doanh 1 D.Thọ x 0967233382

3 Cao Xuân Huy 22/6/2021 Cao Xuân Châu T.do Hoàng Thị Lịnh KT 6 D.Thọ x 973550081

4 Đào Đức Thành Đạt 01/3/2021 Đào Đức Hóa K.doanh Nguyễn Thị Hải K.doanh 7 D.Thọ x

5 Cao Hữu Nguyên 10/11/2021 Cao Hữu Giang LR Cao Thị Bính LR 1 D.Thọ x

6 Nguyễn Minh Tâm 17/9/2021 Nguyễn Tiến Trường T.do Khoàng Thị Thuê T.do 3 D.Thọ x 0347381640

7 Nguyễn Duy Thạch 09/3/2021 Nguyễn Duy Thành BĐ Nguyễn Thị Thủy T.do 2 D.Thọ x 0388158139

8 Trấn Đăng Anh Vũ 05/11/2021 Trần Văn Lưu LR Đặng Thị An CN 5 D.Thọ x

9 Cao Lê Khả Ngân 5/9/2021 x Cao Khắc Quân CN Lê Thị Thanh Huyền BB 6 D.Thọ x 0973359909

10 Đinh Văn Duy Phước 17/6/2021 Đinh Văn Tuấn TD Trương Thị Hà T.do 1 D.Thọ x 0396076378

11 Đinh Thị Thảo Nhi 28/7/2021 x Đinh Văn Sơn LR Trần Thị Lý LR 1 D.Thọ x 0366929520

12 Cao Bảo Quyên 11/4/2021 x Cao Đức Thuận LR Lưu Thị Ngọc Anh XKLĐ 5 D.Thọ x 0394339162

13 Nguyễn Khôi Nguyên 9/3/2021 Nguyễn Văn Thúy T.do Đoàn Thị Nga GV 5 D.Thọ x 0973324945

14 Đinh Văn Đạt 13/7/2021 Đinh Văn Hoàng T.do Nguyễn Thị Cảnh LR 1 D.Thọ x 0375385479

15 Cao Anh Hào Kiệt 25/08/2021 Cao Anh Tiến LR Đặng Thanh Ngọc LR 5 D.Thọ x

16 Cao Cự Chí Thiện 06/11/2021 Cao Cự Hùng CN Phạm Thị Bính LR 7 D.Thọ x 0358316158

17 Nguyễn Hoàng Xuân Huy 01/06/2021 Nguyễn Xuân Hùng LX Hoàng Thị Trang T.do 8 D.Thọ x 0349734103

18 Cao Hoàng Bảo Diệp 2/10/2021 x Cao Hoàng Tài CN Cao Thị Vân An LR 8 D.Thọ x 0978407948

19 Hoàng Trường Giang 09/11/2021 Hoàng Sáng TD Cao Thị Thu CN 6 D.Thọ x

20 Hoàng Thanh Trúc 02/1/2021 x Hoàng Anh Trung GV Phạm Thị Hà GV 6 D.Thọ x 0986636179

21 Đoàn Kiều Trang 24/9/2021 x Đoàn Ngọc Vinh CN Đinh Thị Liệu CN 5 D.Thọ x 0982973775
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22 Cao Thục Quyên 16/6/2021 x Cao Quân CN Hoàng Thị Hải Yến CN 3 D.Thọ x 0387091563

23 Hoàng Trung Kiên 31/3/2021 Hoàng Hưng T.do Cao Thị Mến KT 6 D.Thọ x 0366958340

24 Nguyễn Yến Chi 4/9/2021 x Nguyễn Văn Linh BĐ Nguyễn Thị Lương GV 8 D.Thọ x 0967806450

25 Đinh Thị Quỳnh Hân 16/3/2021 x Đinh Văn Hảo CN Nguyễn Thị Đức LR 6 D.Thọ x 0394802728

26 Hoàng An Bình 26/10/2021 Hoàng Ba CN Đinh Thị Yến CN 3 D.Thọ x 0348222679

27 Đinh Văn Đạt 19/3/2021 Đinh Nghi LR Cao Thị Xuân LR 3 D.Thọ x 0367028109

28 Văn Đình Bảo Khánh 14/5/2021 Văn Đình Độ T.do Cao Thị Thơ Tâm TD 3 D.Thọ x 0971298407

29 Cao Đăng Khôi 22/3/2021 Cao Đăng Hải CN Võ Thị Thủy CN 3 D.Thọ x

30 Cao Bích Ngọc 31/10/2021 x Cao Xuân Chung LR Cao Thị Hằng LR 5 D.Thọ x 0339634168

31 Võ Thảo Vân 21/2/2021 x Võ Tuấn LR Nguyễn Thị Thủy LR 5 D.Thọ x 0972644587

32 Cao Nguyễn Lam Chi 27/8/2021 x Cao Đăng Hải T.do Nguyễn Thị Nga T.do 3 D.Thọ x '0366087083

33 Nguyễn Bảo Khôi 22/1/2021 Nguyễn Khánh T.do Nguyễn Thị Hiền T.do 3 D.Thọ x 0988055906

34 Nguyễn Minh Châu 11/8/2021 x Nguyễn Xuân Nam T.do Lưu Thị Nguyệt T.do 5 D.Thọ x 036726997

35 Cao Niên Gia Mạnh 17/11/2021 Cao Khắc Dũng T.do Nguyễn Thị Hiền T.do 7 D.Thọ x 0362551516

36 Trần Thị Cẩm Vân 03/10/2021 x Trần Văn Đức LR Đàm Thị Thái LR 7 D.Thọ x

37 Nguyễn Minh Nhật 14/10/2021 Nguyễn Đạt CN Đinh Thị Kiều TD 3 D.Thọ x '0987033072

38 Cao Đăng Viên 04/12/2021 Cao Đăng Đoàn CN Nguyễn Thị Nga KT 5 D.Thọ x 0333659565

39 Cao Đăng Lê Tú 22/10/2021 Cao Đăng Huỳnh CN Lê Thị Hương CN 2 D.Thọ x 0334431567

40 Nguyễn Hoàng Quỳnh Như 22/09/2021 x Nguyễn Văn Ngọc T.do Hoàng Thị Kiều T.do 7 D.Thọ x 0986144196

41 Hoàng Thị Ngọc Dung 09/5/2021 x Hoàng Văn Hải CN Nguyễn Thị Hà T.do 2 D.Thọ x 0358113497

42 Nguyễn Nhật Duy 12/9/2021 Nguyễn Hữu Thắng T.do Đoàn Thị Mai T.do 5 D.Thọ x

43 Hoàng Ánh Dương 7/5/2021 x Hoàng Hữu Nghĩa T.do Thái Thị Vinh CN 7 D.Thọ x 0981244220

44 Nguyễn An Nhiên 09/12/2021 x Nguyễn Ngọc Việt CN Hoàng Thị Dương BB 7 D.Thọ x 0392718916

45 Đồng Văn Huy 18/1/2021 Đồng Hùng LR Cao Thị Lý CN 3 D.Thọ x 0366084317

46 Cao Nguyễn Thục Uyên 06/2/2021 x Cao Ngọc Tiến CN Nguyễn Thị Thảo T.do 8 D.Thọ x 0347149360



47 Cao Hoàng Quỳnh Như 04/11/2021 x Cao Văn Đồng BB Phan Thị Nhung LR 7 D.Thọ x 0869219238

48 Cao Quỳnh Anh 15/12/2021 x Cao Khắc Quân T.do Đoàn Thị Huệ LR 2 D.Thọ x 0384645184

49 Đặng Quang Trường 15/10/2021 Đặng Quang Đường CN Cao Thị Siếu LR 2 D.Thọ x 0985585066

50 Bùi Hải Đăng 20/11/2021 Bùi Vinh Phúc CN Cao Thị Thanh CN 3 D.Thọ x 038692371

Tổng số:50 trong đó nữ là 21 Diễn Thọ, ngày   tháng 8  năm 2023
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